
Mẫu biểu số 3

Đơn vị: Triệu đồng.

6 tháng đầu 

năm 2026
Lũy kế

A B 1 2 3 4 = 2/1

Thu nội địa 69.585        32.592        32.592        47%

I Các khoản thu 100% 11.495        7.685          7.685          67%

1
Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài 

quốc doanh
6.250          3.179          3.179          51%

Thuế tài nguyên 6.250         3.179 3.179 51%

2 Lệ phí trước bạ 4.500          3.480 3.480 77%

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 45               37 37 82%

4 Thu phí, lệ phí 500             803             803             161%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 322%

6 Thu khác ngân sách 200             187             187             93%

7 Thu tại xã (thu từ quỹ đất công ích, thu khác)

8 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%)
58.090        24.906        24.906        43%

1
Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài 

quốc doanh
34.090 16.960 16.960 50%

Thuế giá trị gia tăng 25.936 13.218 13.218 51%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.148 3.742 3.742 46%

Thuế tiêu thụ đặc biệt 6 0 0 0%

2 Thuế thu nhập cá nhân

3 Thu tiền sử dụng đất 8.000 3.077 3.077 38%

4 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 16.000 4.868 4.868 30%

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã
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